
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  
VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

Năm: 202…... 

I. Thông tin cá nhân: 

1. Họ và tên: ………………………......................................................................................................................................................................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................................................ 

3. Giới tính:     Nam    Nữ                    Dân tộc:…………...…………………...……………………… 

4. Trình độ văn hóa:       THCS                     THPT        Năm tốt nghiệp: .…………………………….………… 

5. Số Căn cước hoặc CCCD……………………………….……………….………Nơi cấp………………………………………………………… 

6. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… Email:………………………………………..…………….………….………… 

7. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

8. Đối tượng ưu tiên:…………………………………………………………………………………..………………………….…………………..…………… 

II. Thông tin đăng ký học: 

9. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG TUYÊN QUANG                     Mã trường: D08 

Đăng ký học tại trụ sở chính (Số 138, đường kim Quan, phường Minh Xuân)  

Đăng ký học tại cơ sở 2 (Đường 3-2, phường Hà Giang 2)  

10. Tên ngành, nghề đăng ký học: 

- Nguyện vọng 1: ………………………………………….…………………...……………….…………Mã ngành/nghề: …………………………. 

Trình độ đào tạo:      Trung cấp                                   Cao đẳng:  

- Nguyện vọng 2: ………………………………………….…………………...……………….…………Mã ngành/nghề: …………………………. 

Trình độ đào tạo:      Trung cấp                                   Cao đẳng:  

- Nguyện vọng 3: ………………………………………….…………………...……………….…………Mã ngành/nghề: …………………………. 

Trình độ đào tạo:      Trung cấp                                   Cao đẳng:  
III. Thông tin gia đình: 

Họ tên Mẹ: ……………………………………….…………………...……………….……Số điện thoại: ……………………………………….……… 

Họ tên Bố: ……………………………………….…………………...……….……….……Số điện thoại: ……………………………………….……… 

  

 

 …………………………….…..………, ngày ............. tháng ............. năm 202……. 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Đăng ký trực tuyến 



 I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 
1. Trình độ Cao đẳng và trình độ Trung cấp, đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT: 
01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Nhà trường; 01 Bản sao công chứng học bạ THPT; 01 Bản 

photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp THPT (nếu học sinh tốt nghiệp năm 2026 nộp 01 bản photocopy có chứng 
thực hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi). Trường hợp người học có bằng Trung cấp trở lên, nộp bản photocopy có 
công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp kèm bản photocopy có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng 
nhận hoàn thành chương trình THPT; 01 bản photo copy Căn cước hoặc Căn cước công dân; 06 ảnh 3x4 cm. 

2. Trình độ Trung cấp, đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS: 
01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Nhà trường; 01 Bản photocopy có công chứng công chứng học bạ 

THCS; 01 Bản photocopy có công chứng công chứng bằng tốt nghiệp THCS (nếu học sinh tốt nghiệp năm 2026, 
lưu ý khi photocoppy công chứng học bạ, phải có phần chứng nhận của Hiệu trưởng về việc hoàn thành chương trình 
giáo dục THCS); 01 bản photo copy Căn cước hoặc Căn cước công dân; 06 ảnh 3x4 cm. 

3. Học sinh thuộc diện ưu tiên, nôp thêm: 
- Người học là con của liệt sỹ; con của thương binh; con của người hưởng chính sách như thương binh; 

con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nộp kèm thêm: Giấy xác 
nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công. 

* Nếu là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Người Kinh thuộc diện hộ nghèo 
hoặc hộ cận nghèo sinh sống ở cùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nộp 
thêm: 01 giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo (có chứng thực hợp lệ)  

II. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG VÀ MÃ NGÀNH/NGHỀ (Để ghi mục 10) 

TT Tên ngành/nghề Mã ngành/nghề 
Trình độ Cao đẳng Trình độ Trung cấp 

01 Hàn  6520123 5520123 
02 Công nghệ ô tô 6510216 5510216 
03 Điện Công nghiệp 6520227 5520227 
04 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 5510201 
05 Kế toán doanh nghiệp 6340302 5340302 
06 Vận hành máy thi công nền  5520183 
07 Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ 6340101 5340101 
08 Pháp luật  5380101 
09 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 6480202 5480202 
10 Công nghệ thông tin  5480201 
11 Quản trị mạng máy tính 6480209  
12 Kỹ thuật xây dựng 6580201 5580201 
13 Chăn nuôi thú y  5620120 
14 Chăn nuôi gia súc, gia cầm  5620117 
15 Thú y 6640101 5640101 
16 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp  5620130 
17 Quản lý đất đai  5850102 
18 Gia công và thiết kế sản phẩm mộc  5210422 
19 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính  5480102 
20 Điện tử dân dụng  5520224 
21 Điện dân dụng  5520226 
22 Vận hành nhà máy thủy điện 6520246 5520246 
23 May thời trang  5540205 
24 Trồng trọt  5620110 
25 Trồng cây lương thực, thực phẩm  5620112 
26 Lâm sinh  5620202 
27 Khuyến nông lâm 6620122 5620122 

III. NƠI NỘP HỒ SƠ: 
1. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện: Phòng Tuyển sinh và Hợp tác doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Tuyên Quang.  
- Địa chỉ cơ sở 1: Số 138, đường Kim Quan, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 02073.811.375; 
0355.075.375; 08.345.22.375. 
- Địa chỉ cơ sở 2: Đường 3-2, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0219.3810.138; 0867.141.116; 
0866.020.116. 
2. Nộp hồ sơ tại trường THCS/THPT hoặc Trung tâm GDNN-GDTX nơi đang theo học. 


